
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


			Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
		Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
	
										
	DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN HỌC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỢC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ
	
		
	Hệ: Đại học Vừa làm vừa học
			
	Khoa/Phòng/TT: Phòng Quản lý đào tạo Tại chức   - Ngành Luật và Quản trị địa phương
	Lớp: K2016 HVCB3 [Luật và Quản trị địa phương]
Hệ: Đại học Vừa làm vừa học
		
		STT

MSSV

Số CMND

Họ Tên

Ngày Sinh

Số tiền HP đã nộp 

Số tiền hoàn trả do đã có bằng Trung cấp CT LL-HC

Ký nhận

1

HCAVB232016017

023874747

Nguyễn Thị Hồng 

Diễm
01/01/86

7,000,000

2,000,000

 

2

HCAVB232016020

034078004477

Bùi Tiến 

Dũng

20/09/78

7,000,000

2,000,000

 

3

HCAVB232016026

024527918

Nguyễn Hà 

Duy

09/10/90

7,000,000

2,000,000

 

4

HCAVB232016038

025469933

Nguyễn Văn 

Hiền

20/08/79

7,000,000

2,000,000

 

5

HCAVB232016040

024291200

Bùi Duy 

Hiếu

12/09/86

7,000,000

2,000,000

 

6

HCAVB232016064

023914558

Nguyễn Đức 

Long

11/08/80

7,000,000

2,000,000

 

7

HCAVB232016065

023105241

Nguyễn Thành 

Long

24/08/77

7,000,000

2,000,000

 

8

HCAVB232016069

079076001750

Nguyễn Thanh 

Minh

29/06/76

7,000,000

2,000,000

 

9

HCAVB232016095

023836222

Đinh Hoàng 

Phúc

16/11/85

7,000,000

2,000,000

 

10

HCAVB232016101

024474690

Nguyễn Ngọc Bảo 

Quyên

26/03/91

7,000,000

2,000,000

 

11

HCAVB232016104

025038448

Nguyễn Thị 

Sương

20/11/78

7,000,000

2,000,000

 

12

HCAVB232016108

025728275

Lê Hũu 

Thắng

25/05/88

7,000,000

2,000,000

 

13

HCAVB232016109

024368463

Dương Lý Thiên 

Thanh

22/08/90

7,000,000

2,000,000

 

14

HCAVB232016113

021571908

Nguyễn Thiện 

Thành

15/05/96

7,000,000

2,000,000

 

15

HCAVB232016114

023887845

Lê Thị Thanh 

Thảo

19/03/86

7,000,000

2,000,000

 

16

HCAVB232016115

025923415

Trần Thu 

Thảo

26/04/91

7,000,000

2,000,000

 

17

HCAVB232016118

024232180

Trần Văn 

Thịnh

26/02/89

7,000,000

2,000,000

 

18

HCAVB232016122

024392760

Nguyễn Thị Mỹ 

Tiên

07/10/89

7,000,000

2,000,000

 

19

HCAVB232016132

024681604

Nguyễn Huyền 

Trang

20/11/91

7,000,000

2,000,000

 

20

HCAVB232016135

023290264

Lâm Thanh 

Trúc

31/01/78

7,000,000

2,000,000

 

21

HCAVB232016138

023836317

Phạm Quốc 

Trường

21/08/85

7,000,000

2,000,000

 

22

HCAVB232016141

024386275

Nguyễn Xuân 

Trưởng

23/11/89

7,000,000

2,000,000

 

23

HCAVB232016145

024316050

Nguyễn Anh 

Tùng

12/02/90

7,000,000

2,000,000

 

24

HCAVB232016146

023824754

Nguyễn Minh 

Tùng

23/10/83

7,000,000

2,000,000

 

25

HCAVB232016150

023685763

Nguyễn Thiị Phương 

Vy

15/06/83

7,000,000

2,000,000

 

26

HCAVB232016151

023206405

Nguyễn Lê Hoàng 

Xuân

27/10/79

7,000,000

2,000,000

 

27

HCAVB232016153

023977794

Giang Hải 

Yến

20/09/83

7,000,000

2,000,000

 

28

HCAVB232016039

273237272

Trần Đoàn 

Hiệp

15/06/88

7,000,000

2,000,000

 

Tổng

196,000,000

56,000,000

		
										

	Lớp: K2016 VB2/HVCB3 [Luật và Quản trị địa phương]
Hệ: Đại học Vừa làm vừa học

	STT

MSSV

Số CMND

Họ Tên

Ngày Sinh

Số tiền HP đã nộp 

Số tiền hoàn trả do đã có bằng Trung cấp CT LL-HC

Ký nhận

1

HCAVB132016002

24066538

Phan Ngọc Quốc 

Anh

25/08/88

7,000,000

2,000,000

 

2

HCAVB132016010

23875788

Nguyễn Trương Thanh 

Bình

17/11/84

7,000,000

2,000,000

 

3

HCAVB132016012

22056437

Nguyễn Thành 

Châu

11/09/67

7,000,000

2,000,000

 

4

HCAVB132016049

23599181

Phan Hữu 

Khanh

22/08/84

7,000,000

2,000,000

 

5

HCAVB132016084

24055692

Nguyễn Thành 

Phát

16/11/83

7,000,000

2,000,000

 

6

HCAVB132016105

22768037

Lê Thanh 

Tâm

04/05/75

7,000,000

2,000,000

 

7

HCAVB132016111

24279561

Bùi Thị Trung 

Thảo

24/04/89

7,000,000

2,000,000

 

8

HCAVB132016122

351917300

Đinh Thành 

Thống

08/01/90

7,000,000

2,000,000

 

9

HCAVB132016137

24824281

Lê Nguyễn Đoan 

Trang

03/11/93

7,000,000

2,000,000

 

10

HCAVB132016138

60188000005

Ma  Thị Thùy 

Trang

24/11/88

7,000,000

2,000,000

 

11

HCAVB132016141

79090000281

Lê Nguyễn Tôn 

Trí

18/01/90

7,000,000

2,000,000

 

12

HCAVB132016152

25098586

Đặng 

Tùng

19/11/93

7,000,000

2,000,000

 

13

HCAVB132016155

24352009

Liêu Thị Thanh 

Tuyền

05/08/89

7,000,000

2,000,000

 

Tổng

91,000,000

26,000,000

TP .HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2017
                         TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

     Bùi Quang Hùng
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